ÔN TẬP TUẦN 22-23 MÔN VẬT LÝ 9
I- Lý thuyết:

1/ Dòng điện xoay chiều là gì? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

2/ Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều? 
3/ Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều ? cho ví dụ ? 

II- Bài tập:

Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

       A. Đang tăng mà chuyển sang giảm.                                   

       B. Đang giảm mà chuyển sang tăng.

       C. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.                                      

       D. Luân phiên tăng giảm.

Câu 2: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi 

A. Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây kín.

B. Cho nam châm quay trước cuộn dây kín.

C. Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây kín.

D. Đặt cuộn dây kín trong từ trường của một nam châm.

Câu 3: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây

A. Xuất hiện dòng điện một chiều.                B.  Xuất hiện dòng điện xoay chiều.

C. Xuất hiện dòng điện không đổi.                D.   Không xuất hiện dòng điện.

Câu 4: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

 A. Lớn.
                                              B. Không thay đổi.


 C. Biến thiên.
                                              D. Nhỏ.

Câu 5: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. Tăng dần theo thời gian.                                     

B. Giảm dần theo thời gian.

C. Tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.             

D. Đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 6: Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm 

A. Dòng điện xoay chiều chỉ đổi chiều một lần.

B.  Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

C. Cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.

D. Hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn tăng.

Câu 7: Thiết bị nào sau đây hoạt động bằng dòng điện xoay chiều? 

       A.   Đèn pin đang sáng.                      B.    Nam châm điện.    

       C.   Bình điện phân.                            D.   Quạt trần trong nhà đang quay.

Câu 8: Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn 

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn 

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín 

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào  trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 9: Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

A. Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín 

B. Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín. 

C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín 

D. Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu 

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường 

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay 

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi 

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Câu 11: Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :

A. Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều     

B. Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều 

   C. Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý mạnh hơn dòng điện một chiều     

   D. Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục.

Câu 12: Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng ? 

A. Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau .     

B. Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi 

C. Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên      

D.Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên 

Câu 13: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây .

          A. luôn luôn tăng 
                                   B. luôn luôn giảm    

         C. luân phiên tăng giảm.                            D. luôn luôn không đổi

Câu 14: Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều ?

A. Máy thu thanh dùng pin.                         

B. Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V 

C. Tủ lạnh.                                                   

D. Ấm đun nước 

Câu 15: Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?

             A. Đèn điện.                                  B. Máy sấy tóc.    

             C. Tủ lạnh.                                     D. Đồng hồ treo tường chạy bằng pin. 

Câu 16: Một máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng là 125 vòng và 600 vòng. Sử dụng máy biến thế này         

          A. Chỉ làm tăng hiệu điện thế.                                   

          B. Chỉ làm giảm hiệu điện thế.

          C. Có thể làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.             

             D. Có thể đồng thời làm tăng và giảm hiệu điện thế.

Câu 17: Nếu hiệu điện thế của điện nhà là 220V thì phát biểu nào là không đúng ? 

A. Có những thời điểm , hiệu điện thế lớn hơn 220V          

B. Có những thời điểm , hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

C. 220V là giá trị hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn  hoặc nhỏ hơn  hoặc bằng giá trị này .

D. 220V là giá trị hiệu điện thế nhất định không thay đổi.

Câu 18: Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B . Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng . Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều ?

           A. Tác dụng cơ                                   B. Tác dụng nhiệt                

          C. Tác dụng quang                              D. Tác dụng từ.  

Câu 19: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng 

           A. Hoá năng.                                              B. Năng lượng ánh sáng.      

           C. Nhiệt năng.                                            D. Năng lượng từ trường.  

Câu 20: Khi truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để làm giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể 

A. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế.     

B. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế.

C. đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.       


D. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.
III. ĐÁP ÁN

Lý thuyết:

1)* Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.

              *Cách tạo ra dòng điện xoay chiều có 2 cách:

                 - Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín 

                 - Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm 

2) * Cấu tạo:

              - Có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn

              - Một trong 2 bộ phận đó đứng yên gọi là stato., bộ phận còn lại quay gọi là rôto.

              * Hoạt động: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
                Khi cho nam châm quay trước ống dây ( hoặc cuộn dây quay trong từ trường )  thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên nên trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

3)  - Tác dụng nhiệt: dòng điện xoay chiều qua đèn dây tóc

               - Tác dụng quang: dòng điện xoay chiều làm sáng bóng đèn bút thử điện

               - Tác dụng từ: Rơle điện từ , nam châm điện.

Ngoài ra còn có: Tác dụng sinh lí : ứng dụng trong y tế như châm cứu .

 Bài tập:

	          Câu hỏi
	 Phương án đúng
	          Câu hỏi
	 Phương án đúng
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	D
	11
	C
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	D
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